
TT Tên dịch vụ Đơn vị tính
Giá chưa 

gồm VAT

Giá gồm 

VAT 08%

Giá gồm 

VAT 10%

I Đối tượng áp dụng là Chủ tàu/hãng tàu/Chủ hàng vận

1 Tàu vận tải nội địa

Tàu → Bãi cảng

Xe tự hành

Xe nặng dưới 7 tấn Đồng/xe 750.000 810.000 825.000

Xe nặng từ 7 tấn đến dưới 15 tấn Đồng/xe 1.580.000 1.706.400 1.738.000

Xe nặng từ 15 tấn đến dưới 20 tấn Đồng/xe 2.000.000 2.160.000 2.200.000

Xe nặng từ 20 tấn đến dưới 35 tấn Đồng/xe 2.600.000 2.808.000 2.860.000

Xe nặng từ 35 tấn trở lên Đồng/xe 4.650.000 5.022.000 5.115.000

Hàng hóa (thiết bị, bách hóa …) sử dụng thiết bị xếp dỡ của Cảng

Kiện hàng từ 30 tấn trở xuống Đồng/tấn 300.000 324.000 330.000

Kiện hàng nặng trên 30 tấn đến 40 tấn Đồng/tấn 400.000 432.000 440.000

Kiện hàng nặng trên 40 tấn đến 50 tấn Đồng/tấn 1.250.000 1.350.000 1.375.000

Hàng hóa đặt trên Mafi

Mafi rỗng Đồng/mafi 730.000 788.400 803.000

Mafi có hàng nặng từ 15 tấn trở xuống Đồng/mafi 1.580.000 1.706.400 1.738.000

Mafi có hàng nặng trên 15 tấn đến 20 tấn Đồng/mafi 2.000.000 2.160.000 2.200.000

Mafi có hàng nặng trên 20 tấn đến 35 tấn Đồng/mafi 2.600.000 2.808.000 2.860.000

Mafi có hàng nặng trên 35 tấn đến 50 tấn Đồng/mafi 4.650.000 5.022.000 5.115.000

Mafi có hàng nặng trên 50 tấn đến 60 tấn Đồng/mafi 5.200.000 5.616.000 5.720.000

Mafi có hàng nặng trên 60 tấn Đồng/mafi 5.730.000 6.188.400 6.303.000

Mafi rỗng gom thành bó, vận chuyển bằng xe cảng

Bó nặng từ 30 tấn trở xuống Đồng/tấn 250.000 270.000 275.000

Bó nặng trên 30 tấn Đồng/tấn 480.000 518.400 528.000

Bãi cảng → Tàu

Xe tự hành

Xe nặng dưới 7 tấn Đồng/xe 800.000 864.000 880.000

Xe nặng từ 7 tấn đến dưới 15 tấn Đồng/xe 1.650.000 1.782.000 1.815.000

Xe nặng từ 15 tấn đến dưới 20 tấn Đồng/xe 2.100.000 2.268.000 2.310.000

Xe nặng từ 20 tấn đến dưới 35 tấn Đồng/xe 2.730.000 2.948.400 3.003.000

Xe nặng từ 35 tấn trở lên Đồng/xe 4.880.000 5.270.400 5.368.000

Hàng hóa (thiết bị, bách hóa …) sử dụng thiết bị xếp dỡ của Cảng

Kiện hàng từ 30 tấn trở xuống Đồng/tấn 300.000 324.000 330.000

Kiện hàng nặng trên 30 tấn đến 40 tấn Đồng/tấn 400.000 432.000 440.000

Kiện hàng nặng trên 40 tấn đến 50 tấn Đồng/tấn 1.250.000 1.350.000 1.375.000

Hàng hóa đặt trên Mafi

Mafi rỗng Đồng/mafi 750.000 810.000 825.000

Mafi có hàng nặng từ 15 tấn trở xuống Đồng/mafi 1.650.000 1.782.000 1.815.000

Mafi có hàng nặng trên 15 tấn đến 20 tấn Đồng/mafi 2.100.000 2.268.000 2.310.000

Mafi có hàng nặng trên 20 tấn đến 35 tấn Đồng/mafi 2.730.000 2.948.400 3.003.000

Mafi có hàng nặng trên 35 tấn đến 50 tấn Đồng/mafi 4.880.000 5.270.400 5.368.000

Mafi có hàng nặng trên 50 tấn đến 60 tấn Đồng/mafi 5.450.000 5.886.000 5.995.000

Mafi có hàng nặng trên 60 tấn Đồng/mafi 6.000.000 6.480.000 6.600.000

Mafi rỗng gom thành bó, vận chuyển bằng xe cảng

Bó nặng từ 30 tấn trở xuống Đồng/tấn 270.000 291.600 297.000
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TT Tên dịch vụ Đơn vị tính
Giá chưa 

gồm VAT

Giá gồm 

VAT 08%

Giá gồm 

VAT 10%

Bó nặng trên 30 tấn Đồng/tấn 500.000 540.000 550.000

Lưu bãi

Mafi rỗng

Trong 15 ngày đầu Đồng/mafi/ngày 110.000 118.800 121.000

Từ ngày 16 đến ngày 30 Đồng/mafi/ngày 160.000 172.800 176.000

Từ ngày 31 trở đi Đồng/mafi/ngày 210.000 226.800 231.000

Mafi có hàng

Trong 15 ngày đầu Đồng/mafi/ngày 120.000 129.600 132.000

Từ ngày 16 đến ngày 30 Đồng/mafi/ngày 170.000 183.600 187.000

Từ ngày 31 trở đi Đồng/mafi/ngày 230.000 248.400 253.000

Tug-master

Trong 15 ngày đầu Đồng/chiếc/ngày 170.000 183.600 187.000

Từ ngày 16 đến ngày 30 Đồng/chiếc/ngày 230.000 248.400 253.000

Từ ngày 31 trở đi Đồng/chiếc/ngày 260.000 280.800 286.000

2 Tàu vận tải quốc tế

Tàu → Bãi cảng

Xe tự hành

Xe nặng dưới 7 tấn USD/xe 30,00 32,40 33,00

Xe nặng từ 7 tấn đến dưới 15 tấn USD/xe 63,00 68,04 69,30

Xe nặng từ 15 tấn đến dưới 20 tấn USD/xe 80,00 86,40 88,00

Xe nặng từ 20 tấn đến dưới 35 tấn USD/xe 104,00 112,32 114,40

Xe nặng từ 35 tấn trở lên USD/xe 186,00 200,88 204,60

Hàng hóa (thiết bị, bách hóa …) sử dụng thiết bị xếp dỡ của Cảng

Kiện hàng từ 30 tấn trở xuống USD/tấn 13,10 14,15 14,41

Kiện hàng nặng trên 30 tấn đến 40 tấn USD/tấn 18,00 19,44 19,80

Kiện hàng nặng trên 40 tấn đến 50 tấn USD/tấn 55,00 59,40 60,50

Hàng hóa đặt trên Mafi

Mafi rỗng USD/Mafi 29,00 31,32 31,90

Mafi có hàng nặng từ 15 tấn trở xuống USD/Mafi 63,00 68,04 69,30

Mafi có hàng nặng trên 15 tấn đến 20 tấn USD/Mafi 80,00 86,40 88,00

Mafi có hàng nặng trên 20 tấn đến 35 tấn USD/Mafi 104,00 112,32 114,40

Mafi có hàng nặng trên 35 tấn đến 50 tấn USD/Mafi 186,00 200,88 204,60

Mafi có hàng nặng trên 50 tấn đến 60 tấn USD/Mafi 208,00 224,64 228,80

Mafi có hàng nặng trên 60 tấn USD/Mafi 229,00 247,32 251,90

Mafi rỗng gom thành bó, vận chuyển bằng xe cảng

Bó nặng từ 30 tấn trở xuống USD/tấn 10,00 10,80 11,00

Bó nặng trên 30 tấn USD/tấn 19,00 20,52 20,90

Bãi cảng → Tàu

Xe tự hành

Xe nặng dưới 7 tấn USD/xe 32,00 34,56 35,20

Xe nặng từ 7 tấn đến dưới 15 tấn USD/xe 66,00 71,28 72,60

Xe nặng từ 15 tấn đến dưới 20 tấn USD/xe 84,00 90,72 92,40

Xe nặng từ 20 tấn đến dưới 35 tấn USD/xe 109,00 117,72 119,90

Xe nặng từ 35 tấn trở lên USD/xe 195,00 210,60 214,50

Hàng hóa (thiết bị, bách hóa …) sử dụng thiết bị xếp dỡ của Cảng

Kiện hàng từ 30 tấn trở xuống USD/tấn 13,10 14,15 14,41

Kiện hàng nặng trên 30 tấn đến 40 tấn USD/tấn 18,00 19,44 19,80

Kiện hàng nặng trên 40 tấn đến 50 tấn USD/tấn 55,00 59,40 60,50
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TT Tên dịch vụ Đơn vị tính
Giá chưa 

gồm VAT

Giá gồm 

VAT 08%

Giá gồm 

VAT 10%

Hàng hóa đặt trên Mafi

Mafi rỗng USD/Mafi 30,00 32,40 33,00

Mafi có hàng nặng từ 15 tấn trở xuống USD/Mafi 66,00 71,28 72,60

Mafi có hàng nặng trên 15 tấn đến 20 tấn USD/Mafi 84,00 90,72 92,40

Mafi có hàng nặng trên 20 tấn đến 35 tấn USD/Mafi 109,00 117,72 119,90

Mafi có hàng nặng trên 35 tấn đến 50 tấn USD/Mafi 195,00 210,60 214,50

Mafi có hàng nặng trên 50 tấn đến 60 tấn USD/Mafi 218,00 235,44 239,80

Mafi có hàng nặng trên 60 tấn USD/Mafi 240,00 259,20 264,00

Mafi rỗng gom thành bó, vận chuyển bằng xe cảng

Bó nặng từ 30 tấn trở xuống USD/tấn 10,50 11,34 11,55

Bó nặng trên 30 tấn USD/tấn 20,00 21,60 22,00

Lưu bãi

Mafi rỗng

Trong 15 ngày đầu USD/ch/ngày 4,40 4,75 4,84

Từ ngày 16 đến ngày 30 USD/ch/ngày 6,30 6,80 6,93

Từ ngày 31 trở đi USD/ch/ngày 8,20 8,86 9,02

Mafi có hàng

Trong 15 ngày đầu USD/ch/ngày 4,80 5,18 5,28

Từ ngày 16 đến ngày 30 USD/ch/ngày 6,80 7,34 7,48

Từ ngày 31 trở đi USD/ch/ngày 8,90 9,61 9,79

Tug-master

Trong 15 ngày đầu USD/ch/ngày 6,80 7,34 7,48

Từ ngày 16 đến ngày 30 USD/ch/ngày 8,90 9,61 9,79

Từ ngày 31 trở đi USD/ch/ngày 10,30 11,12 11,33

II Chủ hàng

1 Xếp dỡ hàng hoá

Tàu ↔  Bãi cảng: Áp dụng bằng giá đối với chủ tàu/đại lý tàu vận tải nội địa

Bãi ↔Xe chủ hàng

Xe ô tô con, xe khách tự hành:

Xe dưới 9 chỗ Đồng/xe 600.000     648.000     660.000     

Xe từ 9 chỗ đến 15 chỗ; Xe bán tải Đồng/xe 630.000     680.400     693.000     

Xe từ 16 chỗ trở lên Đồng/xe 960.000     1.036.800  1.056.000  

Xe chuyên dụng tự hành:

Xe nặng dưới 10 tấn Đồng/xe 950.000     1.026.000  1.045.000  

Xe nặng từ 10 tấn đến dưới 20 tấn Đồng/xe 1.070.000  1.155.600  1.177.000  

Xe nặng từ 20 tấn đến dưới 30 tấn Đồng/xe 1.160.000  1.252.800  1.276.000  

Xe nặng từ 30 tấn đến 40 tấn Đồng/xe 1.340.000  1.447.200  1.474.000  

Xe nặng trên 40 tấn Đồng/xe 2.680.000  2.894.400  2.948.000  

Hàng hóa (thiết bị, bách hóa…)

Hàng trung bình < 3 M
3
/tấn và trọng lượng kiện 

hàng ≤ 20 tấn
Đồng/tấn 117.000     126.360     128.700     

Hàng trung bình < 3 M
3
/tấn và trọng lượng kiện 

hàng trên 20 tấn đến 30 tấn
Đồng/tấn 158.000     170.640     173.800     

Hàng trung bình từ 3 M
3
/tấn đến dưới 7 M

3
/tấn 

và trọng lượng kiện hàng ≤ 30 tấn
Đồng/tấn 208.000     224.640     228.800     

Hàng trung bình từ 7 M
3
/tấn trở lên và trọng 

lượng kiện hàng ≤ 40 tấn
Đồng/tấn 315.000     340.200     346.500     

Kiện hàng nặng trên 30 tấn đến 40 tấn Đồng/tấn 242.000     261.360     266.200     

3/4



TT Tên dịch vụ Đơn vị tính
Giá chưa 

gồm VAT

Giá gồm 

VAT 08%

Giá gồm 

VAT 10%

Kiện hàng nặng trên 40 tấn đến 60 tấn Đồng/tấn 800.000     864.000     880.000     

Kiện hàng nặng trên 60 tấn Đồng/tấn 990.000     1.069.200  1.089.000  

2 Lưu bãi

Xe ô tô con, xe khách:

Xe dưới 9 chỗ

Trong 15 ngày đầu Đồng/xe/ngày 150.000     162.000     165.000     

Từ ngày 16 đến ngày 30 Đồng/xe/ngày 205.000     221.400     225.500     

Từ ngày 31 trở đi Đồng/xe/ngày 310.000     334.800     341.000     

Xe từ 9 chỗ đến dưới 16 chỗ; Xe bán tải

Trong 15 ngày đầu Đồng/xe/ngày 169.000     182.520     185.900     

Từ ngày 16 đến ngày 30 Đồng/xe/ngày 230.000     248.400     253.000     

Từ ngày 31 trở đi Đồng/xe/ngày 354.000     382.320     389.400     

Xe từ 16 chỗ trở lên

Trong 15 ngày đầu Đồng/xe/ngày 197.000     212.760     216.700     

Từ ngày 16 đến ngày 30 Đồng/xe/ngày 254.000     274.320     279.400     

Từ ngày 31 trở đi Đồng/xe/ngày 372.000     401.760     409.200     

Xe chuyên dụng

Trong 15 ngày đầu Đồng/xe/ngày 197.000     212.760     216.700     

Từ ngày 16 đến ngày 30 Đồng/xe/ngày 254.000     274.320     279.400     

Từ ngày 31 trở đi Đồng/xe/ngày 372.000     401.760     409.200     

Hàng hóa (thiết bị, bách hóa...):

Hàng trung bình < 3 M
3
/tấn và kiện hàng nặng ≤ 30 tấn

Trong 15 ngày đầu Đồng/tấn/ngày 5.200         5.616         5.720         

Từ ngày 16 trở đi Đồng/tấn/ngày 10.400       11.232       11.440       

Hàng trung bình từ 3 M
3
/tấn đến dưới 7 M

3
/tấn; Kiện hàng nặng > 30 tấn.

Trong 15 ngày đầu Đồng/tấn/ngày 11.000       11.880       12.100       

Từ ngày 16 trở đi Đồng/tấn/ngày 22.000       23.760       24.200       

Hàng trung bình ≥ 7 M3/tấn

Trong 15 ngày đầu Đồng/tấn/ngày 16.000       17.280       17.600       

Từ ngày 16 trở đi Đồng/tấn/ngày 32.000       34.560       35.200       

3 Giao nhận

Xe dưới 9 chỗ Đồng/xe 92.000       99.360       101.200     

Xe từ 9 chỗ đến xe dưới 16 chỗ; Xe bán tải Đồng/xe 108.000     116.640     118.800     

Xe từ 16 chỗ trở lên Đồng/xe 130.000     140.400     143.000     

Xe chuyên dụng Đồng/xe 153.000     165.240     168.300     

4 Dịch vụ khác

Tiếp nhiên liệu (Xăng/dầu)

Từ 2 lít trở xuống Đồng/xe 121.000     130.680     133.100     

Trên 2 lít đến 3 lít Đồng/xe 154.000     166.320     169.400     

Trên 3 lít đến 5 lít Đồng/xe 220.000     237.600     242.000     

Hỗ trợ câu bình ắc quy Đồng/xe 400.000     432.000     440.000     

Di chuyển xe trong bãi Đồng/xe/lần 670.000     723.600     737.000     

Hỗ trợ kiểm soát xe tại bãi Đồng/xe 11.000       11.880       12.100       

Ghi chú:

1, Giá dịch vụ quy định Phụ lục này áp dụng đối với hàng hóa thông thường.

2, Các trường hợp phụ thu và thu khác: Áp dụng theo Quyết định số 4726/QĐ-CHP, 4727/QĐ-CHP, 4728/QĐ-

CHP ngày 13/12/2024 và các văn bản hiện hành liên quan khác về giá của Cảng Hải Phòng.
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